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hình tròn hình vuông

square

Anh ấy vẽ một hình vuông
lớn.

He draws one large square.
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circle

Họ vẽ một hình tròn nhỏ.
They draw a small circle.
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hình tam giác hình chữ nhật

rectangle

Bây giờ tôi thấy một hình
chữ nhật.

I see a rectangle now.
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triangle

Đây là một hình tam giác
nhỏ.

This is a small triangle.
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tròn thẳng

straight

Họ vẽ một đường thẳng.
They draw a straight line.
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round

Quả bóng thì tròn.
A ball is round.
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cong cạnh

side

Một hình tam giác có ba
cạnh.

A triangle has three sides.
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curved

Bạn nhìn thấy con đường
cong.

You see the curved road.
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mép tâm

center

Chúng tôi tô màu tâm của
hình tròn.

We paint the circle's center.
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edge

Tôi di chuyển ra mép.
I move to the edge.
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góc họa tiết

pattern

Tôi thấy một họa tiết hoa.
I see a floral pattern.
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corner

Anh ấy ngồi ở góc.
He sits in the corner.
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